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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC Y TẾ ÁP DỤNG CHUNG 

 TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 

 (Kèm theo Quyết định số: 119/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu) 

   

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC DÂN SỐ  

1.  

Cấp giấy chứng 

sinh cho trường 

hợp trẻ em được 

sinh ra tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Trước khi 

trẻ sơ sinh 

về nhà 

1.  Cơ quan thực hiện: Các cơ sở 

khám chữa bệnh 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

2. Thời gian: Trước khi trẻ sơ sinh về 

nhà. 

3. Cách nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

Trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh  

 

Không 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 

tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 126/2014/NĐ- CP ngày 

31/1/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn 

nhân và gia đình; 

- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 

tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định 

Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh; 

- Thông tư 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 

10 năm 2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

điều 2 thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 

tháng 10 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Y tế 

quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh; 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 

tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật 

An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. 

2.  

Cấp lại giấy 

chứng sinh đối 

với trường hợp bị 

nhầm lẫn khi ghi 

chép Giấy chứng 

sinh 

03 ngày làm 

việc 

1. Cơ quan thực hiện: Các cơ sở 

khám chữa bệnh 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

2. Thời gian: Trước khi trẻ sơ sinh về 

nhà. 

3. Cách nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

Trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh  

 

Không 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 

tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 126/2014/NĐ- CP của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; 

- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 

tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định 

Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh; 

- Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 

tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung điều 2 thông tư số 17/2012/TT-BYT 

ngày 24 tháng 10 năm 2012 của bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng 

sinh; 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 

tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật 

An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. 

3.  

Cấp lại giấy 

chứng sinh khi bị 

mất hoặc hư hỏng 

03 ngày làm 

việc 

1. Cơ quan thực hiện: Các cơ sở 

khám chữa bệnh 

2. Thời gian: Trước khi trẻ sơ sinh về 

nhà. 

3. Cách nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

Trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh  

 

Không 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 

tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 126/2014/NĐ- CP của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; 

- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 

tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định 

Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh; 

- Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 

tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung điều 2 thông tư số 17/2012/TT-BYT 

ngày 24 tháng 10 năm 2012 của bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng 

sinh; 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 

tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. 

4.  

Cấp giấy chứng 

sinh cho trường 

hợp trẻ sinh ra do 

thực hiện kỹ thuật 

mang thai hộ 

03 ngày làm 

việc 

2. Cơ quan thực hiện: Các cơ sở 

khám chữa bệnh 

2. Thời gian: Trước khi trẻ sơ sinh về 

nhà. 

3. Cách nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

Trực tiếp tại Cơ sở khám chữa bệnh  

Không 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 

tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 126/2014/NĐ- CP của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; 

- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 

tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định 

Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh; 

- Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 

tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung điều 2 thông tư số 17/2012/TT-BYT 

ngày 24 tháng 10 năm 2012 của bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng 

sinh; 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 

tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 

đồng, giao dịch; 

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật 

An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

II LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Y TẾ 

5.  
Cấp thẻ bảo hiểm y 

tế 

10 ngày làm 

việc kể từ 

thời điểm 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện: Cơ quan BHXH 

Cách nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả. 

Không 

có quy 

định 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12  

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số 

điều của Luật bảo hiểm y tế 

6.  
Cấp lại thẻ bảo 

hiểm y tế 

10 ngày làm 

việc kể từ 

thời điểm 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện: Cơ quan BHXH 

Cách nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả. 

Không 

có quy 

định 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12  

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số 

điều của Luật bảo hiểm y tế 

7.  
Đổi thẻ bảo hiểm y 

tế 

10 ngày làm 

việc kể từ 

thời điểm 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Cơ quan thực hiện: Cơ quan BHXH 

Cách nộp hồ sơ và nhận kết quả:  

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả. 

Không 

có quy 

định 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12  

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số 

điều của Luật bảo hiểm y tế 

8.  

Ký hợp đồng khám 

bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế hằng năm 

Trong thời 
hạn 30 
ngày, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công cấp huyện. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ) 

+ Buổi sáng: Từ 7h30p đến 11h30”  

+ Buổi chiều: Từ 13h30p đến 17h00 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục 

Không Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế 

Luật 40/2009/QH12-Khám bệnh, chữa bệnh 

46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Bảo hiểm y tế 

Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết 

và hướng dẫn biện pháp thi hành một số 

điều của Luật bảo hiểm y tế 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

vụ hành chính công.  

- Qua hệ thông bưu chính công ích. 

III LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

9.  

Cấp giấy khám 

sức khỏe cho 

người từ đủ 18 

tuổi trở lên 

24 (hai mươi 

tư) giờ kể từ 

khi kết thúc 

việc KSK, 

trừ những 

trường hợp 

phải khám 

hoặc xét 

nghiệm bổ 

sung theo 

yêu cầu của 

người thực 

hiện KSK 

1. Địa điểm thực hiện: Các cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh được công bố 

đủ điều kiện khám sức khỏe 

2. Thời gian: do cơ sở khám chữa 

bệnh quy định 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả và nhận kết quả: 

- Trực tiếp: Tại các cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh được công bố đủ điều kiện 

khám sức khỏe.  

 

Giá dịch 

vụ y tế 

theo quy 

định 

hiện 

hành 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 

23/11/2009; 

- Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng 

hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng 

giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh trong một số trường hợp; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 

tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế quy định về 

hướng dẫn khám sức khỏe. 

10.  

Cấp giấy khám 

sức khỏe cho 

người chưa đủ 18 

tuổi 

24 (hai mươi 

tư) giờ kể từ 

khi kết thúc 

việc KSK, 

trừ những 

trường hợp 

phải khám 

1. Địa điểm thực hiện: Các cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh được công bố 

đủ điều kiện khám sức khỏe 

2. Thời gian: do cơ sở khám chữa 

bệnh quy định 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả và nhận kết quả: 

Giá dịch 

vụ y tế 

theo quy 

định 

hiện 

hành 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 

23/11/2009; 

- Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng 

hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

hoặc xét 

nghiệm bổ 

sung theo 

yêu cầu của 

người thực 

hiện KSK 

- Trực tiếp: Tại các cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh được công bố đủ điều kiện 

khám sức khỏe.  

 

giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh trong một số trường hợp; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 

tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế quy định về 

hướng dẫn khám sức khỏe. 

11.  

Cấp giấy khám 

sức khỏe cho 

người mất năng 

lực hành vi dân sự 

hoặc không có 

năng lực hành vi 

dân sự hoặc hạn 

chế năng lực hành 

vi dân sự 

24 (hai mươi 

tư) giờ kể từ 

khi kết thúc 

việc KSK, 

trừ những 

trường hợp 

phải khám 

hoặc xét 

nghiệm bổ 

sung theo 

yêu cầu của 

người thực 

hiện KSK 

1. Địa điểm thực hiện: Các cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh được công bố 

đủ điều kiện khám sức khỏe 

2. Thời gian: do cơ sở khám chữa 

bệnh quy định 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả và nhận kết quả: 

- Trực tiếp: Tại các cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh được công bố đủ điều kiện 

khám sức khỏe.  

 

Giá dịch 

vụ y tế 

theo quy 

định 

hiện 

hành 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 

23/11/2009; 

- Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng 

hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng 

giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh trong một số trường hợp; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 

tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế quy định về 

hướng dẫn khám sức khỏe. 

12.  

Khám sức khoẻ 

định kỳ 

24 (hai mươi 

tư) giờ kể từ 

khi kết thúc 

việc KSK, 

trừ những 

trường hợp 

phải khám 

hoặc xét 

nghiệm bổ 

1. Địa điểm thực hiện: Các cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh được công bố 

đủ điều kiện khám sức khỏe 

2. Thời gian: do cơ sở khám chữa 

bệnh quy định 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả và nhận kết quả: 

- Trực tiếp: Tại các cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh được công bố đủ điều kiện 

Giá dịch 

vụ y tế 

theo quy 

định 

hiện 

hành 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 

23/11/2009; 

- Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng 

hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng 

giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh trong một số trường hợp; 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

sung theo 

yêu cầu của 

người thực 

hiện KSK 

khám sức khỏe.  

 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 

tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế quy định về 

hướng dẫn khám sức khỏe. 

 


